
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 2.071.316.831   

1 01/06/2015 Gia đình em Nguyễn Khánh Tùng cho TM 1.000.000          
2  Gia đình em Đan Vy cho TM 3.000.000          
3 02/06/2015 Gia đình em Đỗ Thị Gia Hân cho TM 1.000.000          
4  Gia đình em Đỗ Hoàng Chiến cho TM 1.000.000          
5  Gia đình em Lê Thị Vân Anh cho TM 5.000.000          
6 04/06/2015 Hội CVBF (Ngô Diệm My) 9031-23 cho TM 1.200.000          
7  Cô Hoàng Thị Diễm Trang cho TM 500.000             
8 05/06/2015 Gia đình em Phạm Trung Nghĩa cho TM 2.000.000          
9 06/06/2015 Gia đình em Mai Ngọc Thảo Trang cho TM 1.000.000          

10 08/06/2015 SV Huỳnh Thị Mỹ Thu cho TM 1.000.000          
11  SV Trần Văn Lãm cho TM 1.000.000          
12  SV Sài Gòn đóng góp TM 1.000.000          
13  SV Nguyễn Minh Quân cho TM 1.000.000          
14  SV Trần Thanh Quang cho TM 500.000             
15  Anh Lương hào (Sài Gòn) cho và TK 801 1.000.000          
16 09/06/2015 Gia đình em Nguyễn Thị Thùy Trang cho TM 750.000             
17 10/06/2015 Gia công lồng lưới thu được TM 2.500.000          
18 11/06/2015 Tổ chức VNCN 53492 cho vào TK 801 1.000.000          
19 14/06/2015 Gia đình em Phạm Trung Nghĩa cho TM 1.000.000          
20 19/06/2015 Anh chị L&T ở Úc cho 500 UAD 8.354.200          
21  Cô Liên và Cô Sét ở Úc cho 100UAD 1.670.800          
22 21/06/2015 Gia đình em Phạm Thị Kim Phụng cho TM 2.000.000          
23 22/06/2015 Cô Trang ở Thới Hòa cho TM 500.000             
24  Trường cán bộ Tòa Án ở Thành Phố Hà Nội cho TM 600.000             
25 23/06/2015 Cô Bích (tiệm vàng Kim Thành Bà Chiểu) cho vào TK 801 3.000.000          
26 24/06/2015 Bác Tri Nguyễn (ở Mỹ) cho vào TK 801 2.000.000          
27 26/06/2015 Gia đình em Phan Vĩnh Phúc Thiện cho TM 2.000.000          
28 27/06/2015 Cô Thảo Giao Thông Vận Tải ở Thủ Đức cho TM 5.000.000          
29 29/06/2015 Gia đình em Bùi Thị Thanh Tú cho TM 750.000             
30 30/06/2015 Chị Việt Ly ở Mỹ cho 1000 USD 21.894.000        
31  Nhóm học sinh lớp 9A1Trường THCS Mỹ Phước,Bến Cát cho TM 700.000             
32  Thầy Thuận cho TM 9.472.600          
33  Cô Thơ cho TM 24.956.000        
34  Vợ chồng anh Hưng ở Cali cho TM 7.000.000          
35  Thu học phí học sinh bên ngoài vào Hướng Dương học thêm 6.435.400          
36  Anh Đạt chị Giang ở Gò Vấp cho TM 10.000.000        
37 Thầy Vinh cho TM 50.000.000        

Tổng Trong kỳ 182.783.000      
Tổng Cuối kỳ 2.254.099.831   

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                    
Tổng Cuối kỳ 0
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Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                    

-                    
-                    

Tổng Trong kỳ -                    
Tổng Cuối kỳ -                    

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 8.055.301.878   

1 01/06/2015 Mua bóng đèn 50W 105.000             
2  Tiền chợ 563.000             
3  Mua 01 cây đường 190.000             
4 02/06/2015 Tiền chợ 764.000             
5 03/06/2015 Mua khung treo tivi 140.000             
6  Đổ xăng xe máy 50.000               
7  Chi tiền ăn và tiền nhà cho sinh viên Thủ Đức 7.000.000          
8  Mua cám cho gà 135.000             
9  Tiền chợ 570.000             

10 04/06/2015 Đổ xăng xe máy 50.000               
11  Tiền chợ 627.000             
12 05/06/2015 Mua keo đen 28.000               
13  Mua vít 22.000               
14  Tiền chợ 650.000             
15  Mua móc, bịch rác, hốt rác, cây lau nhà,… 773.000             
16 06/06/2015 Chi tiền ăn và tiền nhà cho sinh viên Sài Gòn 7.500.000          
17  Đổ xăng xe máy 50.000               
18  Tiền chợ 639.000             
19 07/06/2015 Tiền chợ 551.000             
20 08/06/2015 Tiền taxi cho SV Sài Gòn tiễn SV đi Nhật 330.000             
21  Tiền xe chở học sinh ra sân bay tiễn SV đi Nhật 1.850.000          
22  Thay ruột xe máy 60.000               
23  Mua gạc y tế 40.000               
24  Tiền chợ 480.000             
25 09/06/2015 Đổ xăng xe máy 50.000               
26  Pho to tài liệu lý 70.000               
27  Tiền chợ 460.000             
28 10/06/2015 Tiền chợ 523.000             
29  Thay một bình gas 245.000             
30  Mua dây điện zắc 3 đầu 60.000               
31 11/06/2015 Đổ xăng xe máy 50.000               
32  Tiền chợ 716.000             
33  Mua cám cho gà 124.000             
34 12/06/2015 Tiền chợ 670.000             
35 13/06/2015 Pho to tài liệu lý 26.000               
36  Đổ xăng xe máy 50.000               
37  Chi tiền cho HS đi đá banh, đi ăn chè học sinh làm lồng lưới 400.000             
38  Tiền chợ 878.000             
39 14/06/2015 Tiền chợ 408.000             
40 15/06/2015 Mua 2 hộp miếng dán xe đạp 30.000               
41  Đổ xăng xe máy 50.000               
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42  Tiền chợ 686.000             
43 16/06/2015 Tiền chợ 410.000             
44  Đổ xăng xe máy 50.000               
45  Mua Van 27 27.000               
46  Tiền xe đò lấy motor 50.000               
47  Đóng tiền điện thoại 1.036.000          
48 17/06/2015 Thay 1 bình gas 245.000             
49  Mua mực máy in 160.000             
50  Đóng tiền internet 704.000             
51  Mua settop box B700 HD 600.000             
52  Cho tiền học sinh đi đá banh 200.000             
53  Mua dây mạng 450.000             
54  Mua pin tiểu 50.000               
55  Tiền chợ 510.000             
56 18/06/2015 Pho to tài liệu lý 80.000               
57  Mua mực máy in 120.000             
58  Tiền chợ 785.000             
59 19/06/2015 Đóng tiền điện 4.336.000          
60 20/06/2015 Đổ xăng xe máy 50.000               
61  Mua phít 25.000               
62  Tiền chợ 919.000             
63  Mua 24 tấm thảm 490.000             
64 21/06/2015 Tiền chợ 1.160.000          
65 22/06/2015 Đổ xăng xe máy 50.000               
66  Tiền chợ 560.000             
67 23/06/2015 Tiền chợ 545.000             
68  Cho tiền học sinh đi đá banh 200.000             
69 24/06/2015 Tiền chợ 800.000             
70  Phí chuyển khoản 17.000               
71  Mua hạt giống : rau muống, mồng tơi 135.000             
72  Đổ xăng xe máy 50.000               
73 25/06/2015 Mua bí đậu, cải chìa 79.000               
74  Tiền chợ 850.000             
75 26/06/2015 Tiền chợ 728.000             
76  Mua cám cho gà 130.000             
77  Mua phao 78.000               
78  Đổ xăng xe máy 50.000               
79  Mua bạt 20.000               
80  Rút TK 801 trả phí dịch vụ ngân hàng 9.900                 
81 27/06/2015 Tiền chợ 790.000             
82 28/06/2015 Mua xi măng 75.000               
83  Đổ xăng xe máy 50.000               
84  Cho học sinh Nay Quốc Hiệp tiền về quê 100.000             
85  Đóng tiền lệ phí thi Tiếng Anh cho sinh viên Thế và Vân Anh 7.000.000          
86  Tiền chợ 1.289.000          
87 29/06/2015 Tiền chợ 980.000             
88  Mua ớt và chanh 39.000               
89  Mua đá 15.000               
90  Mua trái cây 510.000             
91  Mua nước ngọt 680.000             
92  Mua dưa chua, chanh 70.000               
93  Mua thuốc Berocca, Rotunda cho học sinh đi thi Đại Học 533.000             
94  Chi tiền ăn và tiền xe đò cho 16 học sinh đi thi Đại Học 4.743.000          



95 30/06/2015 Tiền chợ 503.000             
96  Mua đá ướp cá 34.000               
97  Tiền xe đò chở cá 200.000             
98  Tiền gởi đồ lên Sài Gòn 50.000               
99  Mua cánh quạt 14.000               
100  Mua khóa móc 130.000             
101  Lương Thầy Minh 10.000.000        
102  Lương Thầy Kỳ 6.000.000          
103  Lương Thầy Thuận 3.200.000          
104  Lương Cô Thơ 3.200.000          
105  Lương Cô Loan 4.000.000          
106  Lương Dếnh 4.000.000          
107  Tiền xăng xe hơi 1.000.000          

Tổng chi trong kỳ 94.626.900        
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 2.159.472.931   
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 2.159.472.931   

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 01/06/2015 Gia đình em Lê Thị Vân Anh cho: -                    
2        - 12 chai nước mắm -                    
3 04/06/2015 Hội CVBF (Ngô Diệm My) 9031-23 cho: -                    
4        - 01 ti vi LG -                    
5        - 100 kg gạo -                    
6 07/06/2015 Một mạnh thường quân giấu tên cho: -                    
7        - 25 kg gạo -                    
8        - 05 lít dầu ăn Tường An -                    
9 13/06/2015 Ba của anh Tuấn (Sài Gòn) cho: -                    

10        - 01 nồi cơm điện -                    
11 16/06/2015 Một mạnh thường quân giấu tên cho: -                    
12        - 25 kg gạo -                    
13 20/06/2015 Anh tài (Mỹ Phước 2) cho: -                    
14        - 20kg cà tím -                    
15        - 20 kg khoai sọ -                    
16 23/06/2015 Gia đình em Trầ Trọng Nghĩa cho: -                    
17        - 25 kg gạo -                    
18 27/06/2015 Cô Hếu, cô Thảo (Bình Thuận) cho: -                    
19        - 32 hộp sữa đặc -                    
20        - 02 kg cà phê -                    
21        - 01 bịch mì trứng -                    
22        - 01 kg hạt nêm -                    
23        - 05 lít dầu ăn -                    
24        - 06 lít nước mắm -                    
25 30/06/2015 Nhóm học sinh lớp 9A1 trường THCS Mỹ Phước cho: -                    
26        - 20 cây bút chì -                    
27        - 20 cây thước kẻ -                    
28        - 20 cục tẩy -                    
29        - 15 đồ chuốc nhỏ -                    
30        - 90 cây bút bi -                    
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31        - 170 cuốn tập -                    
32        - 05 bộ sách giáo khoa lớp 6,7,8,10,11 -                    
33        - 24 bàn chải đánh răng -                    
34        - 10 cây kem đánh răng -                    
35        - 06 cục xà bông lifeboy -                    
36        - 04 kg đường cát -                    
37        - 05 kg muối -                    
38        - 01 chai dầu ăn 5l -                    
39        - 04 thùng mì -                    
40        - 06 kg bột giặt -                    
41        - 16 cái quần nam -                    
42        - 02 bộ đồ con nít -                    
43  Gia đình em Phạm Nga (Bình Thuận) cho: -                    
44        - 100 kg cá biển -                    

Tổng Trong kỳ -                    
Tổng Cuối kỳ -                    


